Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                            .................... , ngày     tháng      năm 20
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI
	Kính gửi:
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)..................
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...............................
Tỉnh, thành phố........................................................................


 
Tên tôi là: ............................................. Nam, nữ..................................................
Sinh ngày....................tháng.......................năm ...................................................
Quê quán:..............................................................................................................
Hiện có hộ khẩu thường trú tại .............................................................................
Xã (phường, thị trấn) .......................... huyện (quận, thị xã, TP)..........................
Tỉnh.......................................................................................................................
Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
 Vậy tôi làm đơn này đề nghị ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
	 Xác nhận của Trưởng thôn xác nhận trường hợp ông (bà)........................ nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện xem xét cho ............................. 
 (Ký, ghi rõ họ tên)  
	Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

	 
	Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã
UBND xã................................


Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã từ ngày.... tháng....năm 20.. đến ngày... tháng.... năm 20...... Đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định. 

	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 


Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 2011

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
Phần I
CÁ NHÂN NGƯỜI CAO TUỔI VÀ GIA ĐÌNH
1. Họ và tên (viết chữ in hoa):..............................................................................

2. Sinh ngày ……….. tháng ………… năm …………………      

3. Giới tính: ................................................

4. Nơi đăng ký thường trú hiện nay:.....................................................................

5. Nơi sinh: ………………………………. Dân tộc:..................................

6. Đang hưởng chế độ nào sau đây:

	Loại hình
	Mức/tháng (1000đ)

	6.1. Đang hưởng lương hưu hàng tháng
	 

	6.2. Trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
	 

	6.3. Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng
	 

	6.4. Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng
	 

	6.5. Các khoản trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác
	 


7. Thuộc hộ gia đình nghèo hay không nghèo:.....................................................

8. Quá trình hoạt động của bản thân:

	Từ tháng/năm đến tháng/năm
	Làm gì
	Ở đâu

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


9. Họ và tên vợ hoặc chồng và người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (ghi rõ họ và tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp, sức khỏe, điều kiện kinh tế của từng người):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

10. Các loại giấy tờ kèm theo Tờ khai này (nếu có, ghi cụ thể):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

 

	 
	Ngày … tháng … năm 20…
(Người khai ký, ghi rõ họ tên)


 

Phần II
KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI CẤP XÃ
Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã/phường, thị trấn:...........................   đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của .......................................................và họp ngày … tháng … năm … thống nhất kết luận về thông tin của Ông (bà) khai như sau:

1. Về kê khai thông tin của người cao tuổi: (Đầy đủ, chính xác, còn thiếu, giấy tờ bổ sung…):...

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Kết luận ông (bà) ……………………thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi là người ..........................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

	Xác nhận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã
	Ngày … tháng … năm 20…
Xác nhận của 
Chủ tịch UBND xã, phường


 

Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        .................... , ngày     tháng     năm 20
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội
	Kính gửi:
	- Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)............................

- Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...........


 
Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ..........................
Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)......................
Tỉnh.....................................................................................................................
có quan hệ với người chết: ................................................................................
đã đứng ra tổ chức lễ tang cho ..........................................................................

là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đã qua đời ngày… tháng… năm 20... tại .......................................................................... (giấy chứng tử số......... ngày tháng năm 20.........do UBND xã .......................cấp).

Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí mai táng cho ........................................................... nêu trên.

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

	 
	Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)


 
Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã

UBND xã.................................xác nhận trường hợp trên là đúng đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí mai táng cho .........................theo quy định.
	 
	TM. UBND xã
(Ký tên, đóng dấu)

 

 


Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Phần I
CÁ NHÂN NGƯỜI KHUYẾT TẬT
1. Họ và tên (viết chữ in hoa):.............................................................................. 

2. Sinh ngày ….. tháng …… năm ………….

3. Giới tính: …………………….

4. Nơi đăng ký thường trú hiện nay: .................................................................... 

............................................................................................................................... 

5. Nơi sinh: ........................................................................................................... 

6. Dân tộc:............................................................................................................. 

7. Dạng tật

	7.1. Khuyết tật vận động
	□
	7.4. Khuyết tật thần kinh, tâm thần
	□

	7.2. Khuyết tật nghe, nói
	□
	7.5. Khuyết tật trí tuệ
	□

	7.3. Khuyết tật nhìn
	□
	7.6. Khuyết tật khác (ghi rõ)……
	□

	8. Mức độ khuyết tật
	□
	 
	 

	8.1. Đặc biệt nặng
	□
	 
	 

	8.2. Nặng
	□
	 
	 

	8.3. Nhẹ
	□
	 
	 


9. Đang hưởng chế độ nào sau đây:

	Loại hình
	Mức/tháng (1.000đ)

	9.1. Đang hưởng lương hưu hàng tháng
	 

	9.2. Trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
	 

	9.3. Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng
	 

	9.4. Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng
	 

	9.5. Các khoản trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác
	 


10. Thuộc hộ gia đình nghèo hay không nghèo:................................................... 

11. Các loại giấy tờ kèm theo Tờ khai này (nếu có, ghi cụ thể):

............................................................................................................................... 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn./.
 

	 
	Ngày …. tháng … năm 20…
(Người khai ký, ghi rõ họ tên)


 
Phần II
KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI CẤP XÃ
Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã/phường/thị trấn: ………… đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ……………………………………………và họp ngày …… tháng ….. năm ……………… thống nhất kết luận về thông tin của Ông (bà) khai như sau:

1. Về kê khai thông tin của người khuyết tật: (Đầy đủ, chính xác, còn thiếu, giấy tờ bổ sung...):..... 

............................................................................................................................... 

2. Kết luận ông (bà) ………………………… thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật     

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

	
Thư ký Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày …. tháng …. năm 20…
Chủ tịch Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Mẫu số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 .................... , ngày     tháng     năm 20
ĐƠN NHẬN NUÔI TRẺ EM MỒ CÔI, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI
	Kính gửi:
	- Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)............................

- Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...........


 
Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ..........................
Hiện có hộ khẩu thường trú tại ..........................................................................
Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP).....................
Tỉnh.....................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số...........................do CA.......................................
cấp ngày .............tháng ....... năm..........
xin đề nghị UBND xã .........................................UBND huyện..........................
cho phép tôi được nhận nuôi cháu: .....................................................................
hiện ở: ..............................................sinh ngày.........tháng ......năm 20.... là trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ (hoặc bị bỏ rơi).
Tôi xin cam đoan sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc cháu và đảm bảo cho cháu được thực hiện quyền của trẻ em./.
 
	Ý kiến của người giám hộ
và trẻ em được nhận nuôi
(Trường hợp trẻ từ đủ 09 tuổi trở lên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)


 
	Ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp xã
UBND xã: ................đồng ý để ông, bà : .......................nhận nuôi cháu.....................theo đơn đề nghị trên.
Chủ tịch UBND xã
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Xác nhận của Trưởng thôn,
xác nhận trường hợp .......................... hiện cư trú tại thôn.............................
Trưởng thôn
(Ký, ghi rõ họ tên)
  


Mẫu số 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI
Hôm nay, vào hồi .........giờ..........ngày ............tháng...........năm 20..
tại .......................................................................................................................
Chúng tôi, gồm:
1. Ông (bà).............................................Chủ tịch UBND cấp xã
Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội.
2. Ông (bà) .......................... Công chức cấp xã phụ trách công tác LĐTBXH - Thường trực Hội đồng;
4. Ông (bà).............................Trưởng trạm y tế cấp xã - Thành viên;
5. Ông (bà).............................Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam - Thành viên;
6. Ông (bà) ........................... Chủ tịch Hội LH Phụ nữ VN - Thành viên;
7. Ông (bà) .......................... Chủ tịch Đoàn TNCSHCM - Thành viên;
8. Ông (bà) .......................... Chủ tịch Hội Người cao tuổi - Thành viên.
đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:
a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội):
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội):
1. ...............................................................................................................
Lý do:........................................................................................................
2. ...............................................................................................................
Lý do:........................................................................................................
Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.
Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 20.....
Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.
 
	Thư ký Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ tịch Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                ............, ngày......... tháng..........năm 20.......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI

          Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)..........................................

                           - Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)........................

                 - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố...
Tên tôi là: ............................................................... Nam, nữ...............................

Sinh ngày ...................tháng ..................năm ......................................................

Trú quán tại thôn...................................................................................................

Xã (phường, thị trấn) ............................ huyện (quận, thị xã, TP).................
Tỉnh...............................................................................................................
hiện nay, tôi..........................................................................................................
...............................................................................................................................

..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.......................................................................................................

Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét cho tôi được vào sống tại .............................

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội quy, quy định của Cơ sở bảo trợ xã hội và luật pháp của Nhà nước./.
	Xác nhận của Trưởng thôn,

xác nhận trường hợp ông (bà)......................................

hiện cư trú tại thôn.......................................................

       (Ký, ghi rõ họ tên)


	Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)


   


          

                   Đề nghị của UBND cấp xã

                                                                  UBND xã....................................  đề nghị 
                                                               Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết

                                                                                        Chủ tịch UBND xã

Phụ lục 05

PHIẾU B - PHIẾU KHẢO SÁT THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH NĂM…

(Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, 
hộ cận nghèo hàng năm)

1. Họ tên chủ hộ: …………..………..……………  
 Hộ số: ………….

2. Địa chỉ:   …………………………………………………………………...

	Tỉnh/thành phố
	: ……………………………………………….

	Huyện/quận
	: ……………………………………………….

	Xã/phường
	: ……………………………………………….

	Thôn/tổ dân cư
	:………………………………………………..

	- Khu vực
	: 1. Thành thị
	
	2. Nông thôn
	


3. Số nhân khẩu của hộ :            ………… người
4. Tổng thu và tổng chi cho hoạt động SXKD dịch vụ trong 12 tháng qua      
     Đơn vị tính: 1.000 đồng
	Nguồn thu
	Tổng thu 
	Tổng chi

	A
	1
	2

	1. Trồng trọt (tính cả sản phẩm bán ra và sản phẩm tiêu dùng cho hộ gia đình)
	
	

	- Cây lương thực và thực phẩm
	
	

	- Cây công nghiệp 
	
	

	- Cây ăn quả
	
	

	- Sản phẩm phụ trồng trọt (thân, lá, ngọn cây, rơm rạ, củi …)
	
	

	- Sản phẩm trồng trọt khác (cây giống, cây cảnh,…)
	
	

	2. Chăn nuôi (tính cả sản phẩm bán ra và sản phẩm tiêu dùng cho hộ gia đình)
	
	

	- Gia súc
	
	

	- Gia cầm 
	
	

	- Sản phẩm khác (trứng, sữa tươi, kén tằm, mật ong nuôi, con giống…)
	
	

	- Sản phẩm phụ chăn nuôi (phân, lông, da,…)
	
	

	3. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
	
	

	4. Lâm nghiệp (tính cả sản phẩm bán ra và sản phẩm tiêu dùng cho hộ gia đình) và dịch vụ lâm nghiệp
	
	

	5. Thủy sản (tính cả sản phẩm bán ra và sản phẩm tiêu dùng cho hộ gia đình) và dịch vụ thủy sản
	
	

	6. Các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp, (tính cả sản phẩm bán ra và sản phẩm tiêu dùng cho hộ gia đình)
	
	

	7. Tiền lương, tiền công

	
	

	8. Các khoản khác (gồm các khoản: Thu từ hái lượm, quà tặng, tiền gửi về từ bên ngoài, lãi tiết kiệm, tiền cho thuê nhà, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, ....)
	
	

	Tổng cộng
	
	


5. Thu nhập của hộ gia đình trong 12 tháng qua:



     Đơn vị tính: 1.000 đồng
	Chỉ tiêu
	Giá trị

	5.1. Tổng thu nhập của hộ gia đình (= Tổng thu câu 4 - Tổng chi câu 4)
	

	  5.2. Thu nhập bình quân/người/tháng (= Tổng thu nhập ở câu 5.1/số nhân khẩu của hộ/12 tháng)
	


KẾT LUẬN:  

(Đánh dấu x vào ô tương ứng)

	1. ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH (để bình xét)

- Hộ nghèo
Nông thôn: <=400.000đ/người/tháng 

Thành thị: <=500.000đ/người/tháng 
	

	- Hộ cận nghèo
Nông thôn: >400.000đ/người/tháng và <= 520.000đ/người/tháng; Thành thị: >500.000đ/người/tháng và <=650.000đ/người/tháng
	


	Ngày ..... tháng ..... năm .....

Cán bộ điều tra

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày ..... tháng ..... năm .....
Đại diện hộ gia đình

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục 06

MẪU BIÊN BẢN BÌNH XÉT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO

(Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, 
hộ cận nghèo hàng năm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN  HỌP  BÌNH XÉT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

Thôn/tổ dân cư: ...................................
Xã/phường: .....................................

Huyện/quận: ........................................
Tỉnh/TP:  .........................................

Hội nghị họp vào hồi ….. giờ …..  phút, ngày ........ tháng  .......  năm.................

Địa điểm:   ............................................................................................................

Thành phần bao gồm: .  ....................  người (có danh sách).

Chủ trì  :  ....................................................... 

 Chức vụ: ..........................

Thư ký:   ………………………………………………………………...............

Nội dung họp

1. Toàn thể hội nghị nghe ông (bà) ........................................., chức vụ: ........................ thông qua kết quả điều tra sơ bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo của thôn/xã/huyện (có danh sách kèm theo) và tổ chức bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015.

2. Các ý kiến phát biểu thảo luận (ghi lại các ý kiến phát biểu): 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Kết quả biểu quyết và thống nhất danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ không nghèo:  

	TT
	Họ tên chủ hộ

gia đình
	Kết quả biểu quyết

(Số người đồng ý/tổng số người tham dự)
	Phân loại hộ gia đình 
chính thức

	
	
	
	Hộ nghèo
	Hộ cận nghèo
	Hộ không nghèo

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


4. Các ý kiến chưa nhất trí và kiến nghị (ghi rõ các ý kiến chưa nhất trí)

Cuộc họp kết thúc ........... giờ, ................... phút cùng ngày. Biên bản được làm thành 02 bản, 01 bản lưu thôn, 01 bản lưu xã./.
	Thư ký
	Đại diện hộ dân
	Đại diện UBND xã
	Chủ trì

(Trưởng thôn/tổ)


